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trúng 

tuyển
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thi
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

2010

2011

2012

2013

2014

Tổng số 

kỳ thi

Tổng số 

kỳ thi 

thăng 

hạng

Lên ngạch CV và 

tương đương

Lên ngạch CS và 

tương đương

Lên ngạch CVC và 

tương đương

Xét thăng hạng

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Lên hạng IILên hạng I Lên hạng II Lên hạng III

Thi thăng hạng 

TÊN: BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Lên ngạch CVCC và 

tương đương

Biểu số 03
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

(Kèm theo Công văn số          /BNV-CCVC ngày      tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ)

Năm
Tổng số 

kỳ xét 

thăng 

hạng

Lên hạng III Lên hạng I

Nâng ngạch công chức

2014

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Tổng

……….., ngày          tháng         năm 2023

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Bộ, ngành, địa phương báo cáo số liệu về công tác nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Bộ, ngành, địa phương tổ chức theo thẩm quyền phân cấp và được ủy quyền
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